Ngày soạn: 

Ngày dạy:

TIẾT: 70- bài 66: TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TOÀN CẤP. (Tiết 3)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: 

- Giúp hs hệ thống hóa kiến thức di truyền, biến dị, sinh vật và môi trường.

- Học sinh biết vận dụng kiến thức vào thực tế.

2. Năng lực:

+ Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, tìm kiếm thông tin trả lời các câu hỏi, thực hiện được các nhiệm vụ học tập.

+ Giải quyết vấn đề: Phân tích và giải quyết được tình huống học tập; tình huống khi thảo luận.

+ Hợp tác: Phân công nhiệm vụ, trao đổi thông tin cùng giải quyết các nhiệm vụ học tập, hình thành kĩ năng làm việc nhóm.

3. Về phẩm chất

- Trách nhiệm: Tuyên truyền bảo vệ môi trường sống; thực hiện đúng quy định của pháp luật….

- Nhân ái: Giúp đỡ người người mắc bệnh, tật di truyền, bảo vệ môi trường sống của sinh vật, bảo vệ các động vật hoang dã.

- Chăm chỉ: Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường sống của con người và các sinh vật.

- Trung thực: Đưa thông tin chính xác, có dẫn chứng.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: 

- Nghiên cứu nội dung bài: Nghiên cứu SGK, tài liệu tham khảo, soạn bài theo hướng tổ chức hoạt động học cho học sinh. Có thể dự kiến chia nhóm, chuẩn bị phiếu học tập cho học sinh và dự kiến câu trả lời cho các câu hỏi.

- Chuẩn bị phương tiện dạy học:

- Máy chiếu

- Sơ đồ hình 66 SGK

2. Học sinh:

- Đọc nội dung bài học trước khi đến lớp.

- SGK và các dụng cụ học tập cá nhân.

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:

HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU

Mục tiêu: Tạo hứng thú, nhu cầu tìm hiểu về di truyền và biến dị, sinh vật và môi trường.
Nội dung: Hình ảnh về di truyền và biến dị
Sản phẩm: Trả lời các câu hỏi

Cách thức tổ chức hoạt động: 
GV chiếu hình ảnh:


[image: image14.png]




 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image2]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image3]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image4]
Yêu cầu học sinh quan sát- trả lời.
Giáo viên dẫn dắt vào bài.
HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC VỀ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DI, SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

Hoạt động 2.1. Tìm hiểu cơ sở vật chất và cơ chế, các quy luật của hiện tượng di truyền.

a) Mục tiêu

Tìm hiểu cơ sở vật chất và cơ chế di truyền ở cấp phân tử và cấp tế bào. Các quy luật di truyền.
b) Nội dung: Thảo luận nhóm, hoàn thành phiếu học tập về cơ chế và hiện tượng di truyền ở cấp độ phân tử và cấp độ tế bào. Các quy luật di truyền.
c) Sản phẩm: Phiếu học tập về cơ chế và hiện tượng di truyền ở cấp độ phân tử và cấp độ tế bào.
d) Cách thức tổ chức hoạt động: Hoạt động nhóm ( chia nhóm gồm 6-7 học sinh); nhóm 1 và 3 hoàn thành bảng.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

	- GV chia lớp thành các nhóm thảo luận: nhóm 1 và 2 thảo luận bảng 66.1; nhóm 3 và 4 thảo luận bảng 66.2. ( nội dung đã được giao cho các cá về nhà )
	Nhóm nhận nhiệm vụ học tập 

	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên quan sát, hỗ trợ/trả lời câu hỏi của học sinh

- Tổ chức học sinh di chuyển hình thành các nhóm học tập mới.
	Nhóm học sinh thảo luận, chia sẻ những nội dung đã nghiên cứu/tìm hiểu, thống nhất/hoàn thành nhiệm vụ học tập nhóm.

	Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
	

	Giáo viên tổ chức: 

- Nhóm 1,3 báo cáo kết quả học tập.

- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
	Nhóm học sinh báo cáo

Các nhóm học sinh khác thảo luận về vấn đề mà nhóm báo cáo trình bày

	Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

	Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá 
	Các nhóm học sinh tự đánh giá và đánh giá 

	- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh

- Giáo viên xác nhận kiến thức
	


Kết luận: Học sinh hoàn thiện được phiếu học tập 

Bảng 66.1: Các cơ chế của hiện tượng di truyền (SGK)
	Cơ sở vật chất
	Cơ chế
	Hiện tượng

	Cấp phân tử ADN
	ADN 
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ARN 
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prôtêin


	Tính đặc thù  của  prôtêin

	Cấp tế bào NST
	Nhân đôi 
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phân li 
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 tổ hợp

Nguyên phân 
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 giảm phân 
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 thụ tinh
	Bộ NST đặc trưng của loài 

Con giống bố mẹ.


Bảng 66.2: Các quy luật di truyền (SGK)

	Quy luật di truyền
	Nội dung
	Giải thích

	Phân li
	Do sự phân li của các cặp nhân tố di truyền trong sự hình thành giao tử nên mỗi giao tử chỉ chứa một nhân tố trong cặp
	Các nhân tố di truyền không hoà trộn vào nhau

Phân li và tổ hợp của cặp gen tương ứng

	Phân li độc lập
	Phân li độc lập của các cặp nhân tố di truyền trong phát sinh giao tử
	F2 có tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành

	Di truyền liên kết
	Các tính trạng do nhóm gen liên kết quy định đựơc di truyền cùng nhau
	Các gen liên kết cùng phân li với NST trong phân bào

	Di truyền giới tính
	ở các loài giao phối tỉ lệ đực : cái xấp xỉ 1:1
	Phân li và tổ hợp của cặp NST giới tính


Hoạt động 2.2: Biến dị.

b) Mục tiêu

Tìm hiểu khái niệm, nguyên nhân, tính chất và vai trò của: Biến dị tổ hợp, Đột biến, Thường biến, các loại đột biến.
b) Nội dung: Thảo luận nhóm, hoàn thành phiếu học tập về bảng 66.3, 66.4 SGK

c) Sản phẩm: Phiếu học tập 

d) Cách thức tổ chức hoạt động: Hoạt động nhóm ( chia nhóm gồm 6-7 học sinh); nhóm 2 và 4 hoàn thành bảng.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

	- GV chia lớp thành các nhóm thảo luận: nhóm 1 và 2 thảo luận bảng 66.3; nhóm 3 và 4 thảo luận bảng 66.4. ( nội dung đã được giao cho các cá về nhà )
	Nhóm nhận nhiệm vụ học tập 

	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên quan sát, hỗ trợ/trả lời câu hỏi của học sinh.
	Nhóm học sinh thảo luận, chia sẻ những nội dung đã nghiên cứu/tìm hiểu, thống nhất/hoàn thành nhiệm vụ học tập nhóm.

	Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
	

	Giáo viên tổ chức: 

- Nhóm 2, 4 báo cáo kết quả học tập.

- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
	Nhóm học sinh báo cáo

Các nhóm học sinh khác thảo luận về vấn đề mà nhóm báo cáo trình bày

	Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

	Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá 
	Các nhóm học sinh tự đánh giá và đánh giá 

	- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh

- Giáo viên xác nhận kiến thức
	


Kết luận: Học sinh hoàn thiện được phiếu học tập 

Bảng 66.3  Các loại  biến dị

	
	Biến dị tổhợp
	Đột biến
	Thường biến

	Khái niệm
	Sự tổ hợp lại các gen của P tạo ra ở thế hệ lai những kiểu hình khác P
	Những biến đổi về cấu trúc, số lượng của AND và NST, khi biểu hiện  thành kiểu hình là thể đột biến
	Những biến đổi ở kiểu hình của một kiểu gen, phát sinh trong quá trình phát triển cá thể dưới ẩnh hưởng trực tiếp của môi trường

	Nguyên nhân
	Phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp gen trong giảm phân và thụ tinh
	Tác động của các nhân tố ở môi trường trong và ngoài cơ thể vào AND và NST
	ảnh hưởng của điều kiện môi trường chứ không do sự biến đổỉ trong kiểu gen

	Tính chất và vai trò
	Xuất hiện với tỉ lệ không nhỏ, di truyền được, là nguyên liệu cho chọn giống và tiến hoá
	Mang tính cá biệt, ngẫu nhiên, có lợi hoặc có hại, di truyền được, là nguyên liệu cho tiến hoá và chọn giống 
	Mang tính đồng loạt, định hướng, có lợi, không di truyền được, nhưng đảm bảo sự thích nghi của cá thể


Bảng 66.4: Các loại đột biến 

	Các loại đột biến
	Khái niệm
	Các dạng đột biến

	Đột biến gen
	Những biến đổi trong cấu trúc của ADN thường tại một điểm nào đó.
	Mất, thêm, chuyển vị, thay thế một cặp Nuclêotit.

	Đột biến

cấu trúc NST
	Những biến đổi trong cấu trúc của NST.
	Mất, lặp,đảo và chuyển đoạn.

	Đột biến 

số lượng NST
	Những biến đổi về số lượng trong bộ NST.
	Dị bội thể và đa bội thể.


Hoạt động 2.3: Sinh vật và môi trường. 

a) Mục tiêu: Giải thích được mối quan hệ giữa các cấp độ tổ chức sống và môi trường; đặc điểm của quần thể, quần xã và hệ sinh thái.

b) b) Nội dung: Thảo luận nhóm, trả lời các câu hỏi, hoàn thành bảng . 

c) c) Sản phẩm: Câu trả lời, bảng 66.5 SGK

d) d) Cách thức tổ chức hoạt động: Chia lớp học thành các nhóm học tập từ 4 – 6 HS

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

	NHIỆM VỤ NHÓM 

Mỗi nhóm hãy: 

· Giải thích sơ đồ (hình 66) theo chiều mũi tên.

· HS lấy được ví dụ để nhận biết quần thể, quần xã với tập hợp ngẫu nhiên.
· Hoàn thành bảng 66.5 SGK
	Nhóm nhận nhiệm vụ học tập 

	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên quan sát, hỗ trợ/trả lời câu hỏi của học sinh
	Nhóm học sinh thảo luận, chia sẻ những nội dung đã nghiên cứu/tìm hiểu, thống nhất/hoàn thành nhiệm vụ học tập nhóm.

	Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
	

	Giáo viên tổ chức: 

- Nhóm 2, 4 báo cáo kết quả học tập.

- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
	Nhóm học sinh báo cáo

Các nhóm học sinh khác thảo luận về vấn đề mà nhóm báo cáo trình bày

	Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

	Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá 
	Các nhóm học sinh tự đánh giá và đánh giá 

	- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh

- Giáo viên xác nhận kiến thức.

Kết luận: - Giữa môi trường và các cấp độ tổ chức cơ thể thường xuyên có sự tác động qua lại.

- Các cá thể cùng loài tạo nên đặc trưng về tuổi, mật độ…có mối quan hệ sinh sản ( Quần thể.

- Nhiều quần thể khác loài có quan hệ dinh dưỡng.

- Bảng 66.5 SGK
	


BẢNG 66.5 : ĐẶC ĐIỂM CỦA QUẦN THỂ, QUẦN XÃ VÀ HỆ SINH THÁI.
	
	Quần thể
	Quần xã
	Hệ sinh thái

	Khái niệm
	Bao gồm những cá thể cùng loài, cùng sống trong một khu vực nhất định, ở một thời điểm nhất định, giáo phối tự do với nhau tạo ra thế hệ mới.
	Bao gồm những quần thể thuộc các loài khác nhau, cùng sống trong một khoảng không gian xác định, có mối quan hệ sinh thái mật thiết với nhau.
	Bao gồm quần xã và khu vực sống của nó, trong đó các sinh vật luôn có sự tương tác lẫn nhau và với các nhân tố vô sinh tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ốn định.

	Đặc điểm
	Có các đặc trưng về mật độ, tỉ lệ giới tính, thành phần nhóm tuổi .v.v.Các cá thể có mối quan hệ sinh thái hỗ trợ  hoặc cạnh tranh. Số lượng cá thể có thể biến động theo chu kỳ hoặc không theo chu kỳ, thường được điều chỉnh ở mức cân bằng.
	Có các tính chất cơ bản về số lượng và thành phần các loài , luôn có sự khống chế tạo nên sự cân bằng sinh học về số lượng cá thể.
	Có nhiều mối quan hệ, nhưng quan trọng là về mặt dinh dưỡng thông qua chuỗi thức ăn và lưới thức ăn. Dòng năng lượng sinh học được vận chuyển qua các bậc dinh dưỡng của chuỗi thức ăn. Sinh vật sản xuất  -> Sinh vật tiêu thụ -> Sinh vật phân giải.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP 

a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi.

b)Nội dung: Trả lời được một số câu hỏi về di truyền, biến dị, sinh vật và môi trường.
c) Sản phẩm: Các câu trả lời của học sinh

d) Cách thức tổ chức hoạt động:

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV chiếu các câu hỏi/bài tập hoặc giao phiếu học tập với các câu hỏi/bài tập cho HS và yêu cầu học sinh thực hiện một số câu hỏi/bài tập và chia sẻ với bạn bên cạnh về kết quả hoạt động luyện tập.

Câu 1: Trong mỗi phân tử ADN con được tạo ra từ sự nhân đôi thì:

   A. Cả 2 mạch đều nhận từ ADN mẹ

   B. Cả 2 mạch đều được tổng hợp từ nuclêôtit môi trường

   C. Có 1 mạch nhận từ ADN mẹ

   D. Có nửa mạch được tổng hợp từ nuclêôtit môi trường

Câu 2: Quá trình tổng hợp ARN xảy ra ở :

A. Kì trung gian.

B. Kì đầu.

C. Kì giữa.

D. Kì sau.

Câu 3.Các gen đột biến lặn chỉ biểu hiện ra kiểu hình khi ở:

    A. Đồng hợp lặn                                       B. Đồng hợp lặn và đồng hợp trội

    C. Dị hợp                                                  D. Đồng hợp trội

Câu 4:  Loại đột biến nào sau đây không làm thay đổi số lượng vật chất di truyền:

     A.Mất đoạn      B. Đảo đoạn                   C. Lặp đoạn        D. Chuyển đoạn

Câu 5: Biểu hiện dưới đây là của thường biến:

   A. Ung thư máu do mất đoạn trên NST số 21.

   B. Bệnh Đao do thừa 1 NST số 21 ở người.

   C. Ruồi giấm có mắt dẹt do lặp đoạn trên NST giới tính X.

   D. Sự biến đổi màu sắc trên cơ thể con thằn lằn theo màu môi trường.
Câu 6: Đặc điểm của NST giới tính là:

   A. Có nhiều cặp trong tế bào sinh dưỡng

    B. Có 1 đến 2 cặp trong tế bào

    C. Số cặp trong tế bào thay đổi tuỳ loài

     D. Luôn chỉ có một cặp trong tế bào sinh dưỡng

Câu 7: Quan hệ giữa hai loài sinh vật trong đó cả hai bên cùng có lợi là mối quan hệ? ( Chương 

A. Hội sinh.




B. Cộng sinh.

C. Ký sinh.




D Cạnh tranh.

Câu 8: Các sinh vật cùng loài có quan hệ với nhau như thế nào? 

A. Cộng sinh và cạnh tranh.



B. Hội sinh và cạnh tranh.

C. Hỗ trợ và cạnh tranh.



D. Kí sinh, nửa kí sinh.

Câu 9: Quan hệ giữa hai loài sinh vật, trong đó một bên có lợi còn bên kia không có lợi và cũng không có hại là mối quan hệ? 
A. Ký sinh.




B. Cạnh tranh.

C. Hội sinh.




D. Cộng sinh.

Câu 10:  Hoµn thµnh b¶ng sau:
	Nguyªn ph©n
	Gi¶m ph©n

	- X¶y ra ë tÕ bµo sinh d­ìng.

- ...............

- T¹o ra ............ tÕ bµo con cã bé NST nh­ ë tÕ bµo mÑ.
	- ..............

- Gåm 2 lÇn ph©n bµo liªn tiÕp.

- T¹o ra ....... tÕ bµo con cã bé NST ....


Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập:  HS thực hiện trả lời câu hỏi/bài tập chia sẻ với bạn bên cạnh để hoàn thiện câu hỏi/bài tập. 

Bước 3. Báo cáo kết quả học tập: GV tổ chức cho HS làm bài trắc nghiệm

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: GV đề xuất thang điểm, yêu cầu HS đánh giá đồng đẳng bằng cách chấm điểm.

HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG 
Mục tiêu: 

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học về di truyền và biến dị, sinh vật và môi trường để giải thích và vận dụng trong thực tế, tuyên truyền cho mọi người các biện pháp bảo vệ môi trường, ...

- Chăm chỉ đọc sách, tài liệu để mở rộng hiểu biết về di truyền học người.

b) Nội dung: Giải quyết tình huống giả định hoặc tình huống trong thực tiễn.

c) Sản phẩm: Các vấn đề giả định hoặc vấn đề thực tiễn được giải thích tường minh, rõ ràng.

d) Cách thức tổ chức hoạt động: 

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS thực hiện 2 nhiệm vu: 
Nhiệm vụ: 
+ Đưa ra các biện pháp bảo vệ các hệ sinh thái. Giải thích tại sao phải bảo vệ các hệ sinh thái.

+ Người ta đã vận dụng mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình vào thực tiễn sản xuất như thế nào?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS tự lực giải quyết nhiệm vụ học tập

Bước 3. Báo cáo kết quả học tập và thảo luận: GV tổ chức cho HS báo báo 

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: Giáo viên tổ chức học sinh đánh giá đồng đẳng.

*. Hướng dẫn về nhà

Học bài và làm bài tập SGK

Ôn lại toàn bộ kiến thức của bài
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